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3.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

2. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

3. Bán buôn thực phẩm 4632

4. Thu gom rác thải độc hại 3812

5. Thu gom rác thải không độc hại 3811

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

7. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

8. Xây dựng nhà các loại 4100

9. Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác 8129

10. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

11. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

12. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

13. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

14. Phá dỡ 4311

15. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

16. Tái chế phế liệu 3830

17. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

18. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

19. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
Chi tiết: quần áo đồng phục công sở, học sinh, công nhân

4641

20. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn đồ bảo hộ lao động, các mặt hàng bằng 
plastic, đồ phế liệu(trừ phân bón, tuốc trừ sâu và hóa chất khác 
sử dụng trong nông nghiệp)

4669(Chính)

21. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

22. Xây dựng công trình công ích 4220

23. Chuẩn bị mặt bằng 4312

24. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(trừ động vật cấm)

4620

25. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

26. Lắp đặt hệ thống điện 4321

27. Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ 
phần: 

0Tổng số cổ phần:

6. Vốn điều lệ: 
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7. Số cổ phần được quyền chào bán:
8. Vốn pháp định: 0 VNĐ

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá 

nhân;địa chỉ trụ sở 
chính đối 
với tổ chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(chứng 
thực cá 
nhân) đối 
với cá 

nhân;MSD
N đối với 

doanh 
nghiệp;Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
QUANG MINH

Số 90, ngõ Văn 
Chương, tổ 30 Văn 
Chương, Phường 
Văn Chương, Quận 
Đống đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

90.000 900.000.000 30

Tổng số 90.000 900.000.000 30

011696857

2 NGUYỄN THỊ 
NGA

Số nhà 97 đường Lê 
Lợi, Phường Lê 
Lợi, Thành phố  
Bắc Giang, Tỉnh 
Bắc Giang, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

90.000 900.000.000 30

Tổng số 90.000 900.000.000 30

120095804

3 NGUYỄN 
THANH THỦY

Số 11A, ô 18, 
Phường Hạ Long, 
Thành phố Nam 
Định, Tỉnh Nam 
Định, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

45.000 450.000.000 15

Tổng số 45.000 450.000.000 15

163090270

4  TRẦN THỊ 
NHUNG

Thôn Phúc Nghiêm, 
Xã Phật Tích, 
Huyện Tiên Du, 
Tỉnh Bắc Ninh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

75.000 750.000.000 25

Tổng số 75.000 750.000.000 25

125207299

9. Danh sách cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:
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Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

NGUYỄN THANH THỦY Nữ

15/12/1971 Kinh Việt Nam

163090270
15/06/2010 Công an tỉnh Nam Định

Số 11A, ô 18, Phường Hạ Long, Thành phố Nam Định, Tỉnh 
Nam Định, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại: Số 11A, Ô 18, Phường Hạ Long, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt 
Nam

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang
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